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	한국어나 영어로 타자를 치거나 깨끗이 쓸 것(Viết một cách gọn gàng hoặc đánh máy bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh)

	Ⅰ.인적사항(Thông tin cá nhân) 
1. 이름(Tên): __________________________________________ 
2. 출생국(Sinh tại đất ước):________________________________
3. 국적(Quốc tịch) : _____________________________________
4. 성별(Giới tính) : ( ) 남(Nam) ( ) 여(Nữ) .
5. 생년월일(Ngày tháng năm sinh) : ____________________________
6. 주소(Địa chỉ): 
____________________________________________________
_____________________________________________________ 
전화(Tel):______________________Fax:_______________________ 
	
7.여권번호(Số hộ chiếu): ____________________________
8. 비상연락처(Số liên lạc khẩn cấp) : 
국내(Tại Hàn Quốc) 
이름(Tên) :_________________________________________
전화번호(Tel):_______________________________________
관계(Quan hệ) :_____________________________________
본국(Tại nước bản địa )
이름Tên) :__________________________________________
전화번호(Tel) : ______________________________________
관계(Quan hệ) :_____________________________________
E-mai주소(Địa chỉE-mail)______________________________

	Ⅱ. 학력: 고등학교부터 기록(Quá trình học tập: từ trường trung học phổ thông )
기간(Thời gian) 학교명(Tên trường) 전공(Chuyên ngành) 학위(Bằng cấp)
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________


	Ⅲ. 수학계획 (Kế hoạch học tập).
1. 입학을 희망하는 연도를 쓰고 해당 학기에 ∨표할 것 ( Viết năm mong muốn nhập học và tích (v) vào học kỳ phù hợp)
연도(Năm học) __________ ( ) 1학기(Học kì 1) ( ) 2학기 (Học kì 2) 

2. 지 원(Nguyện vọng) : 
학사 신입학(Đại học) ( ); 학사 편입학(Chuyển tiếp Đại học) ( );
석사(Thạc sĩ) ( ); 박사(Tiến sĩ) ( )
어학연수(Học tiếng) ( ); 교환학생 (Trao đổi sinh viên) 
- 교환학생 기간 (Thời hạn trao đổi sinh viên) : ( ) 1 Học kỳ ( ) 2 Học kỳ 

3. 전공선택(Lựa chọn chuyên ngành) __________

4. 기숙사 선택(Lựa chọn ký túc xá)
4인(Phòng 4 người) ( ) 
2인(Phòng 2 người) ( ) 
자취(Trọ tự túc) ( )
Ⅳ. 가족사항(Hạng mục thông tin gia đình)
관계(Quan hệ) 성명(Họ tên) 직업(Nghề nghiệp)
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
	Ⅴ. 귀하의 유학경비를 부담할 개인이나 기관명을 쓰시오. (Viết tên cơ quan hoặc cá nhân sẽ chi trả chi phí du học của học sinh).
개인 또는 기관명 (Tên cá nhân/ cơ quan) : _________________
관계(Quan hệ) : _____________________________________
직업: 개인인 경우(Nghề nghiệp nếu là cá nhân) : ____________
주소(Địa chỉ) : ______________________________________
_________________________________________________
전화번호(Số điện thoại.) : ______________________________
* 본인은 상기 지원자의 유학기간중 일체의 경비부담을 보증합니다 
Cá nhân đảm bảo chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ kinh phí của người đăng ký trong thời gian du học.
이름(Họ tên) : ______________________________________
서명(Ký tên) : _______________________________________
연월일(Ngày tháng) : _________ /_________ /________ 
DD-MM-YY


자기소개 및 수학계획서
<GIỚI THIỆU BẢN THÂN VÀ KẾ HOẠCH HỌC TẬP> 
❈ 한국어나 영어로 작성하세요. (Hãy viết bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh ) 
	지원학부(전공) (Ngành học )
	

	성명 (Họ và tên)
	

	


[개인정보 수집 및 이용에 대한 동의서]
	수집된 개인정보는 입학 전형 이외의 다른 목적에는 절대 사용되지 않습니다.
1. 수집하는 개인정보
- 필수 항목 : 지원자 정보(이름, 주민등록번호(재외국인/재외국민 전형 등의 경우 : 외국인등록번호 또는 여권번호), 주소, 전화번호, 휴대전화번호, 이메일), 학교정보(최종학력구분, 재학/출신학교명, 졸업(예정)연도, 평점평균, 취득학점, 학위등록번호)
2. 개인정보의 수집·이용 목적 : 대학원 입학 전형, 학사운영 및 대학원 원우회 구성(입학자에 한함)
3. 개인정보의 보유 및 이용 기간 : 개인정보 보유기간의 경과, 처리목적 달성 등 개인정보가 불필요 하게 되었을 때에는 지체 없이 해당 개인정보를 파기합니다.
	개인정보의 수집 및 이용에 동의하십니까? □ 동의함 □ 동의하지 않음
* 개인정보의 수집 및 이용에 대해 거부할 권리가 있으며, 이를 거부할 경우 대학원 원서를 접수할 수 없습니다.




	<고유식별정보 수집 및 이용에 대한 동의>
대학원 원서 접수 및 입학 전형을 위해 고유식별정보(주민등록번호, 외국인등록번호, 여권번호)를 수집하고 있습니다{근거 법령 : 고등교육법 시행령 제73조(고유식별정보의 처리)}
	고유식별정보 수집에 동의하십니까? □ 동의함 □ 동의하지 않음
* 고유식별정보 수집을 거부할 경우 대학원 원서를 접수할 수 없습니다.




	<개인정보 제3자 제공에 대한 동의>
다음과 같이 개인정보를 제3자에게 제공하고 있습니다.
	개인정보를
제공받는 자
	제공받는 자의
개인정보 이용목적
	제공하는
개인정보 항목
	제공받는 자의 
보유․이용기간
	비고

	지원자 출신 대학(원)교
	학력조회 및 회보
	이름, 주민번호, 출신교, 전공, 졸업여부, 졸업일, 학위등록번호
	처리목적 달성시까지
	입학전형

	한국대학교육협의회
	대학정보공시
진학통계정보제공
	이름, 전공, 성별, 나이 등 업무에 필요한 항목
	처리목적 달성시까지
	

	한국교육개발원
	진학통계정보제공
	이름, 전공, 성별, 나이 등 업무에 필요한 항목
	처리목적 달성시까지
	

	대학원 원우회
	원우회비 및 행사
	이름, 전공, 연락처, 이메일 
	재학기간까지
	입학자에 한함



	개인정보의 제3자 제공에 동의하십니까? □ 동의함 □ 동의하지 않음




	<본인 확인 및 지원자격, 전형일자 확인 여부>
▪ 이 원서는 지원자 본인만 작성하여 지원할 수 있습니다. 차후 이를 위반한 경우에 입학무효 등의 문제가
발생할 수 있습니다. [타인접수 절대 불가]
▪ 지원 대학의 모집요강을 확인하시기 바랍니다.
▪ 모집요강의 지원자격 및 최저학력기준 등을 확인하시기 바랍니다.
	위 내용을 확인하셨습니까? □ 확인함




	<허위지원 방지와 지원자격 조작 방지에 관한 확인 여부>
▪ 허위지원을 할 경우 형법상 업무방해죄에 해당되며 이에 따라 처벌받을 수 있습니다.
▪ 특별전형 지원 시 지원자격이 허위인 것으로 밝혀진 경우 합격이 취소됩니다.
	위 내용을 확인하셨습니까? □ 확인함




	<개인정보 수집을 위한 동의 확인 여부>
▪ 대학원에 개인정보가 위와 같이 수집 및 이용에 대해 동의합니다. 지원자 : (서명) 








